
BẢNG BÁO GIÁ DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN MUA SẮM NĂM 2025 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN

(Kèm theo thư mới số      /TMBG-CĐBK  ngày      tháng 6 năm 2025 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

Stt Dang mục thiết bị tư vấn Xuất xứ
Số

lượng
NCMS

ĐVT Đơn giá
( Đồng)

Thành tiền
( Đồng) Hình ảnh minh họa

[1] [3] [5] [7] [8] [9] [10]=[6]x[9] [11]
I NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
A PHÒNG THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN 0
1 Máy chiếu

1,1 Máy chiếu 1 Bộ 0

Độ sáng: 5500 ANSI Lumens
Công nghệ: LCD được thiết kế vô cùng tinh tế với trọng lượng nhẹ chỉ với 4.9kg,
chắc chắn với màu màu trắng trang nhã, chân máy chắc chắn giúp máy chiếu đứng
vững trên mọi bề mặt.Tính năng dễ dàng chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình
đem tới hình ảnh dễ nhìn nhất cho người xem dưới mọi góc nhìn.
Độ thu phóng: Kích thước hình chiếu: 30 - 300 inch
Độ phân giải: XGA (1024 x 768) độ phân giải chuẩn XGA (1024 x 768 px) giúp
duy trì độ sáng, trình chiếu hình ảnh với độ tương phản cao, sắc nét, màu sắc rực
rỡ. Độ sáng của máy lên tới 5500 lumen giúp hình ảnh luôn đước sáng rõ trong
mọi bất kỳ điều kiện nào. Độ tương phản cao 16000:1. Kích thước phóng to màn
hình 30-300 inch chuyên dụng trong không gian vừa, lớn như lớp học, giảng
đường đại học, phòng họp công sở, phòng cưới,…

1,2 Màn chiếu 1 Cái 0
Màn chiếu điện 70x70 Regent
- Kích thước: 1800x1800mm
- Tương đương:100 inch đường chéo
- Kích thước khuôn hình: 70” x 70”
- Chất liệu Mate White
- Có độ bắt sáng cao hơn gấp hai lần so với bạt trắng
- Kiểu dáng màn:Hộp hình vuông, sơn trắng kem, hai tai treo bằng sắt
- Có hai điều khiển từ xa(Remote)

2 Hệ thống âm thanh trợ giảng 1 Bộ 0
Bao gồm: Thân máy kèm sẵn Pin mạnh, Mic trợ giảng không dây cao cấp đeo tai,
micro có dây choàng đầu, Bộ nguồn sạc pin cho máy, cáp âm thanh Aux, Dây đeo
máy, hộp máy; túi đưng máy trợ giảng 2 ngăn 3 lớp chống sốc, hộp xốp chống ẩm,
thẻ bảo hành
Xác xuất lẫn sóng: 0%
Phím Cảm ứng
Âm thanh: Max 90dB /Phòng 50~150 người
Công suất Power: 50W
Pin Máy (Pin Loa): Pin 7.4V/2.200mAh (~Pin 3.7V/4.400mAh): 15 tiếng liên tục
(thực tế)
Pin Mic: 800mAh / 3.7V: 15 tiết liên tục (thực tế)
Đèn hình Full Led xanh ngọc, cảm ứng 1 chạm
Hỗ trợ: Micro không dây tần sóng siêu cao UHF, xa 100m
Tính năng hỗ trợ thêm: Loa MP3 TWS/Bluetooth 20m / USB / TF card / Aux line
in / Ghi âm 1 chạm
Kích thước: 121 x 89 x 35mm (cao x rộng x dày)
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3 Hệ thống hút khói 1 HT 0
3,1 Hộp chụp hút mùi cabin cá nhân 7 Cái 134.750.000

Kích thước: 150 x 75 x 30 cm 0
Vỉ mỡ inox, dày 0.5mm thuận tiện tháo lắp vệ sinh 0
Có phin lọc dầu mỡ; đường thu hồi dầu mỡ 0
Có đèn chiếu sáng chuyên dụng 0
Hộp chụp vật liệu inox 304 đảm bảo thẩm mỹ 0

3,2 Hệ thống ống gió 40 m 85.800.000
Vật liệu: inox 0
- Chiều dài đường ống sẽ được đo theo chiều dài thực tế mép ngoài của đường ống
sẽ cộng với: 0

- 01 cút góc được tính = 1m dài đường ống 0
- 01 chữ T được tính = 1m đường ống 0
- 01 chữ Z được tính = 1m đường ống 0

Phụ kiện đi ống: nẹp C, ty treo, giá đỡ ống, bích gắn trần, keo, băng tan, ốc vít… 0

Hệ thống lọc không khí tĩnh điện thu giữ các hạt khô và ướt  bụi, dầu, khói bếp và
các chất ôi nhiễm khác
Kích thước : 540mm x 694mm x 620mm
Lưu lượng: 2500-4600 CMH ( max )/ 1500-2700CFM (max)
Áp suất tĩnh 50Pa/0,2"
Điện áp: 230VAC+/-10%, 50/50hZ, 50W
Điện áp Ion hóa; Điện áp cao: 12KVDC, Điện áp thấp: 6KV DC

Hướng dòng khí: Ngầm định: phải qua trái, nghịch đảo: Trái qua phải

Tính năng: bảo vệ ngắn mạch, hồ quang và tự động khôi phục cung cấp điện.
Tự động ngắt điện khi mở cửa hút
Chỉ bảo LED cho tình trạng bình thường hoặc cần vệ sinh
Tập hợp các đấu nối  cho LED từ xa báo bình thường hoặc cần vệ sinh
Kích thước lọc bụi : Từ 0,01 micron - 10 microns
Hiệu suất DOP Test, một lần qua đến 95%, hai lần qua đến 99%, theo tính toán.
ASHRAE 52.2-2012, một lần qua đến 96%, hai lần qua đến 99%, theo tính toán.
NIOSH 5025 OIL MIST FIELD TEST
Đáp ứng MERV 15 ở tốc độ 2.5m/s đến 3.8m/s
Lọc trước : lưới đan nhôm, giặt rửa được
Lõi tĩnh điện: 472mm x 550mm x 340mm
Số tấm mỗi lõi 59
Tổng diện tích thu gom: 6.07m2
Lọc sau: Lưới đan nhôm, giặt rửa được
Đèn UV ozone gắn sau lõi tĩnh điện
Công suất đèn: 65W
Lượng ozone sinh ra: 6gam/giờ
Tuổi thọ đèn: 13.000 giờ
Đèn LED xanh hoạt động trên Panel của thiết bị

3,3 Quạt hút ly tâm 2 Cái 90.750.000
- Công suất: 1500 W 0
- Điện áp: 220V/50Hz/3P 0
- Bao gồm giá đỡ quạt, cổ bạt. 0

3,4 Tủ điều khiển cho quạt hút 1 Cái 7.425.000
- Hộp Điện
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- Dây điện đấu nối hệ thống
- Aptomat 3 pha
- Thiết bị chống mất pha
- Bộ nút nhấn

4 Bếp gas công nghiệp 4 Chiếc 0
Bếp ga công nghiệp 4 vòng lửa
Gang đúc nguyên khối bền bỉ
Loại cán trung cho hiệu năng cao cùng lửa to và mạnh
Kích thước: 570 x 330 x 175mm
Bếp chưa bao gồm bình gas

5 Bếp nướng than hoa 4 Chiếc 0
Thép sơn tĩnh điện
Đường kính 58cm
- Trọng lượng: 19 kg
Kích thước tổng thể:
58,5 x 42 x 90 cm

6 Tủ mát 1 Chiếc 0

Dung tích:1000l
Công suất: 600 W
Nguồn điện: 220V/50Hz
Điện áp: 220-240V~50Hz
Lốc: Tecumseh
Bộ điều nhiệt: Carel
 Loại làm mát: Ventilated
Loại gas: R134a
Phạm vi nhiệt độ: 3℃~10℃
Nhiệt độ môi trường: 40℃~43℃
Độ ẩm tương đối: 80%
Trọng lượng: 162kg

7 Máy xay đa năng 2 Chiếc 0
Công suất 600w
Dễ dàng điều chỉnh tắt/mở và tốc độ bằng núm xoay.
Có 3 tốc độ điều chỉnh: Cao (Med), chậm (Low) và 1 chế độ nhồi.
Thiết kế chắc chắn, chất liệu inox không gỉ sáng bóng.
Lưỡi dao được làm bằng thép sắc bén.
Thân máy bằng nhựa cao cấp.
Có 3 cối xay chất liệu inox sử dụng cho các mục đích khác nhau:
1 Cối xay dung tích 1.5 lít dùng để xay sinh tố
1 Cối xay dung tích 1 lít dùng để xay thịt, cá...
1 Cối xay đồ khô dung tích 0.3 lít dùng để xay đồ khô

8 Máy xay sinh tố 7 Chiếc 0

Công suất tối đa của động cơ: 700W
Dung tích cối / Dung tích làm việc (xấp xỉ): 2,0/1,5 l
Vật liệu dao cắt: thép không gỉ
Tốc độ quay:11.000 vòng/phút
Dung tích cối xay ướt & khô:Khô: tối đa 50g / Ướt: tối đa 200mL

9 Máy đánh trứng cầm tay 7 Chiếc 0
Công suất : 300 W
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5 tốc độ cộng nút tăng cường, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng
Chiều dài dây 1.2m, tay cầm chống trơn trợt dễ cầm nắm
Que trộn mành và móc nhào, dễ dàng gắn vào máy đánh trứng
Chất liệu que bằng thép không gỉ, an toàn cho sức khỏe người dùng

10 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm 1 Chiếc 0
Phạm vi đo độ ẩm: 0 ~ 100% RH
Phạm vi đo nhiệt độ: -30 ~ 100 oC (-22 oF ~ 199 oF)
Nhiệt độ điểm sương: (-30 ~ 100 oC / -22 ~ 199 oF)

11 Lò nướng hấp đa năng 1 Chiếc 0

Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy
Kích thước: 940mm x 910mm x 800mm
Màn hình hiển thị LCD
Có chế độ rửa tự động
Có tâm cảm biến
Số quạt: 2
Tốc độ quạt: 3 tốc độ
Nhiệt độ tối đa: 270 độ C
Số khay: 6 khay GN 1/1
Công suất điện: 9300 W
Nguồn điện: 380V/50Hz/3P
Chưa bao gồm bàn inox đỡ lò và khay inox lò nướng

12 Lò vi sóng 1 Chiếc 0

Công suất vi sóng: 1450W; Nướng: 1000W
Hiệu điện thế: 220V/50Hz
Dung tích: 25 L
Kích thước: 46 x 36 x 26 cm
Bảng điều khiển: điện tử
Chức năng chính: Làm nóng, rã đông, hâm, có nướng thực phẩm

13 Nồi hầm đa năng 1 Chiếc 0
Nồi áp suất điện 5 lít 1100W
Bảng điều khiển: Nút nhấn có tiếng Việt, có màn hình hiển thị
Van an toàn: 1 van chính, 1 van phụ xả áp

Chế độ an toàn: Van xả áp tự động Nắp nồi không mở ra được khi có áp suất cao

Tiện ích: Nắp tháo rời, Hẹn giờ nấu, Dây điện có thể tháo rời

14 Nồi cơm điện 1 Chiếc 0

Dung tích nồi: 1.8 lít
Công nghệ cao tần
Chất liệu vỏ nồi: Tôn sơn tĩnh điện
Công suất:1090W
Điện áp: 220 V~/50 HZ

15 Bộ nồi lẩu (bếp từ + nồi) 7 Bộ 0

Loại bếp: Bếp từ đơn
Công suất vùng nấu: 1800W
Chất liệu mặt bếp: Kính Ceramic
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Bảng điều khiển: Nút nhấn điện tử
Loại nồi nấu: Chỉ sử dụng loại nồi có đế nhiễm từ
Tính năng an toàn: Tự ngắt khi bếp nóng quá tải
Nồi lẩu inox; kích thước 38 × 35 × 24 cm

16 Bàn lạnh 1 Chiếc 0

Bàn mát 2 cánh inox
Kích thước: 120 x 60 x 85 cm
Nhiệt độ đông: 0ºC đến 18ºC
Dung tích: 200 lít
Điện áp: 220v/1/50Hz
Công suất: 336 W
Chế độ lạnh: Quạt gió

17 Cabin cá nhân 7 Bộ 0

Kích thước tổng thể cabin cá nhân: 250x75x80 cm; có thành chắn phía sau mặt
bàn cabin 10 cm
Được làm bằng inox 304 đạt tiêu chuẩn quốc tế, inox tấm sản xuất dày 1.0mm
Cabin cá nhân bao gồm:
A. Bếp âu 2 họng dùng gas:

Bếp âu hai họng bộ đánh lửa chất lượng tốt giúp quá trình khởi động bếp trơn tru
và hiệu quả
Kích thước: 40x75x30 cm
B. Bàn tủ tích hợp chậu rửa

Kích thước hộc chậu: 50x50x30 cm
Phía dưới quầy có 1 tầng giá chứa dụng cụ, cửa mở
Có 2 cánh cửa mở inox, bản lề tự đóng
Có bộ điều chỉnh độ cao thấp của chân, chân inox H40x40
C. Bàn tủ trung gian đựng gia vị

Giá 2 tầng cài dao, để thớt, để gia vị trên mặt quầy
* Vật tư và phụ kiện để thi công lắp đặt hoàn thiện cấp thoát nước cho Cabin cá
nhân, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định khi đưa vào sử dụng và vận hành.

18 Hộp đựng gia vị (tiêu, muối, mỳ chính, đường...) 7 Bộ 0
- Chất liệu: Nhựa; có nắp đậy
- Dung tích: 300g

19 Hộp đựng dụng cụ (dao, kéo) 7 Chiếc 0

- Chất liệu: inox, có nắp đậy
- Kích thước 26 x 19 x 15,5 cm

20 Chậu đơn 1 Chiếc 0

Kích thước bàn: 90 x 75 x 85 cm, có gờ cao 15 cm
Kích thước chậu: 60 x 60 x 30 cm
Vật liệu: inox 304, dày 1.0mm
Có 1 vòi nước lạnh+1 bộ xả inox, 1 dây cấp nước
Chân bàn: Chân hộp vuông inox 304 (38x38x1.0)mm Có bộ điều chỉnh độ cao
thấp của chân
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21 Chậu đôi 4 Chiếc 0

Kích thước bàn: 150 x 75 x 85 cm, có gờ cao 15 cm
Kích thước chậu: 50x50x30 cm
Kích thước kệ: 150x35x70 cm
Vật liệu: inox 304, dày 1.0mm
Có 2 vòi nước lạnh + 2 bộ xả inox, 2 dây cấp nước
Chân bàn: Chân hộp vuông inox 304 (38x38x1.0)mm
Có bộ điều chỉnh độ cao thấp của chân

22 Bàn trung gian 1 Chiếc 0

Vật liệu bằng inox 304, dày 1,0mm
Chân vuông 40 mm, có điều chỉnh
Kích thước: D150 x R120 x C80 cm
Có 1 tầng giá phẳng đựng dụng cụ bên dưới

23 Bàn sơ chế 4 Chiếc 0

Làm bằng inox 304 dày 08-1mm
Kích thước: D160 x R75 x C90 cm
Có 1 giá phẳng dưới
Có 2 hộc tủ, tay nắm gia công chắc chắn

24 Giá đựng thớt 1 Chiếc 0

- Chất liệu: Inox, 3 tầng, có chặn
- Kích Thước: 150 x 30 x 50 cm

25 Chạn bát 1 Chiếc 0

Làm bằng inox 304 dày 08-1mm
Kích thước: 120 x 60 x 160 cm
Có 4 tầng giá nan úp bát, quây lưới chống côn trùng
Tủ cánh mở

26 Tủ đựng gia vị 1 Chiếc 0

Làm bằng inox 304 dày 0.8-1mm
Kích thước: 155 x 60 x160 cm
Có 3 tầng phẳng quây lưới chống côn trùng
Tủ cánh mở

27 Tủ đựng đồ cá nhân 1 Chiếc 0

Kích thước (RxCxS): 160 x 60 x 160 cm
Chất Liệu: Inox 304, có 20 ô có khóa

28 Hộp đựng thực phẩm 1 Bộ 0
- Chất liệu: Nhựa
- Dung tích từ (1 ÷ 5)kg; (5 loại)

29 Khay nướng 1 Chiếc 0
- Kích thước: 60 x 40 cm
- Loại chống dính

30 Khuôn nướng hình chữ nhật 7 Chiếc 0
- Chất liệu: Inox
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- Kích thước: 20 x 8 x 10 cm
31 Nhiệt kế 7 Chiếc 0

Nhiệt kế kỹ thuật số inox; -40 đến 200 độ C
Chất liệu: Thanh inox, đầu kim loại cán nhựa

32 Đèn khò 4 Chiếc 0
- Đèn khò gas phục vụ ẩm thực

33 Nồi hấp lớn 1 Chiếc 0
Chất liệu: Inox 304; 3 tầng hấp
Đường kính: 60 cm

34 Nồi hấp nhỏ 7 Chiếc 0
Chất liệu: Inox 304 ; 2 tầng hấp
Đường kính: 40 cm

35 Nồi xốt cao 7 Chiếc 0
- Chất liệu: Inox
- Có cán cách nhiệt và có nắp đậy
- Dung tích: 2,2 lít

36 Nồi kho tộ 7 Chiếc 0
- Chất liệu: Đất nung tráng men
- Đường kính đáy: 16 (cm)
- Dung tích: 2 lít

37 Bộ chảo 7 Bộ 0
Loại đáy bằng to 1 Chiếc
- Chất liệu: Chống dính
- Đường kính: 28 cm
Loại đáy bằng nhỏ 1 Chiếc
- Chất liệu: Chống dính
- Đường kính: 20 cm
Loại sâu lòng to 1 Chiếc
- Chất liệu: Chống dính
- Đường kính: 32 cm
- Độ sâu: ~ 20 cm
- Dung tích: 6 lít

38 Bộ dụng cụ cầm tay 19 Bộ 0
Muôi múc xúp, canh 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 12 cm
- Cán dài: 49 cm
- Dung thích: 0,5 lít

Muôi xào 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 14 cm
- Cán dài: 57 cm
- Dung thích: 0,75 lít
Ca đo lường 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa
- Dung tích 2 lít có vạch đo lường
Bàn sản gỗ 1 Chiếc
- Cán dài 30 cm
Bàn sản inox 1 Chiếc
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- Tay cầm cách nhiệt
- Cán dài ~30 cm
Kẹp gắp 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Cán dài ~25 cm
Vợt chiên 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Cán cách nhiệt dài 41,5 cm
Chao lỳ 1 Chiếc
- Chất liệu: inox
- Đường kính ~30 cm
- Cán dài 56 cm
Dụng cụ dóc dầu, mỡ 1 Chiếc
- Chất liệu: inox
- Đường kính ~30 cm
- Cán dài 56 cm
Rây lọc 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Cán dài ~20 cm
Rây bột 1 Chiếc
- Chất liệu inox
- Đường kính 30 cm
- Cao 15 cm
Búa dần thịt 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- 2 mặt to nhỏ
- Kích thước: 35x6 cm
Chày, cối 1 Bộ
- Chất liệu: bằng đá
- Kích thước: ~ 20 cm
Đũa cả 1 Đôi
- Chất liệu: gỗ
- Dài 50 cm
- Bản ngang 5cm
Đũa nấu 1 Đôi
- Chất liệu: Tre
- Dài: ~40 cm
Thìa 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài 20,5 cm
Phới đánh trứng 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài 40 cm
Vét bột có cán 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa dẻo trắng, mỏng, có cán
- Chiều dài: 15 cm
Bình xịt nước nhỏ 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa
- Dung tích 0,5 lít
Chổi phết 1 Chiếc
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Chất liệu: Đầu chổi bằng lông nhân tạo
Kích thước: 235x50x35mm
Túi thụt định hình bánh 1 Chiếc
Chất liệu: vải
Kích thước: 495x280mm
Kéo 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài: 25 cm
Kìm 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài: ~ 20 cm
Dụng cụ mài dao 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài: 25 cm
Dụng cụ nạo nộm 1 Bộ
- Chất liệu: Inox
- Lưỡi dài ~25 cm
Giá đựng dao 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 25,5 x 30 x 13,5 cm
Vỉ nướng 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 40x30 cm

39 Bộ dao 7 Bộ 0
 Dao gọt vỏ 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài: 16 cm
Dao bài to 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 30 x 12 cm
Dao bài nhỏ 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích thước 30 x 5 cm
Dao thái thịt 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 45 x 12 cm
Dao thái phở 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 30 x 15 cm
Dao pha lọc 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 35x3 cm
- Mũi nhọn
Dao chặt xương 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Lưỡi dao dày
- Kích thước: 30x15 cm
Dao sóng 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox, cán nhựa
- Kích thước: 25 cm
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Bộ dao tỉa 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox. Cán nhựa cứng
- Mũi nhọn; Dài: 20 cm

40 Bộ thớt 7 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm
Thớt gỗ 1 Chiếc
- Chất liệu: Gỗ
- Đường kính ~40 cm
- Độ dày 10 cm
Thớt sơ chế thịt gia súc, gia cầm 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa
- Kích thước: 53 x 32,5 x 2 cm
Thớt sơ chế thủy hải sản 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa
- Kích thước: 53 x 32,5 x 2 cm
Thớt sơ chế rau củ quả 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa
- Kích thước: 53 x 32,5 x 2 cm
Thớt sơ chế, cắt thái thực phẩm chín 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa
- Kích thước: 53 x 32,5 x 2 cm

41 Bộ rổ rá 7 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm:

Loại 24cm 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox

Loại 32cm 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox

Loại 60cm 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox
42 Bộ âu inox 7 Bộ 0

Mỗi bộ bao gồm:

Loại 30cm 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox

Loại 26cm 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox

Loại 22cm 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox
43 Cân điện tử 7 Chiếc 0

Mức  cân tối đa: 3200g
Mức cân tối thiểu: 5g
Dung sai:  0,1g
Tốc độ xử lý nhanh: 1/62000
Nguồn điện : AC 120V/230V

44 Bộ trình bày, kiểm tra đánh giá sản phẩm 19 Bộ 0
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Dĩa 2 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài: 21 cm
Dao ăn 2 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài: 22,5 cm
Đĩa hình chữ nhật 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
- Kích thước: 22x13cm
Đĩa vuông 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
- Kích thước: 25cm
Đĩa tròn loại 28cm 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
Đĩa tròn loại 25cm 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
Đĩa tròn loại 18cm 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
Đĩa sâu lòng loại 24cm 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
Đĩa vuông 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
- Kích thước: 25cm
Đĩa hình chữ nhật 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
- Kích thước: 22x13cm
Đĩa hình lá 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
Đĩa hình trái tim 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
Đĩa hình ô van 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
- Kích thước: 32cm
Bát chè (cơm) 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
- Kích thước: 11.5cm
Bát mắm (xúp) 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
- Kích thước: 10cm
Bát tô đựng canh 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
Âu đựng cơm, xúp 1 Chiếc
- Chất liệu: Sứ, thủy tinh màu trắng
- Đường kính 22cm
- Kích thước: 0.23L
Ly Champagne cao 2 Chiếc
- Chất liệu thủy tinh 210 ml
Ly nước 2 Chiếc
- Chất liệu thủy tinh 290 ml
Hến đựng gia vị 1 Chiếc
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- Chất liệu: Sứ trắng
Đũa ăn 3 Đôi
- Chất liệu: Gỗ

45 Bộ dụng cụ vệ sinh 3 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm:
Cây gạt nước 1 Chiếc

Chất liệu: nhựa
Bàn chà khô nền 1 Chiếc
- Chất liệu: Bông vải sợi

Chổi quét 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa
Bộ dụng cụ lau sàn: vòi xịt, thùng vắt, cây lau 1 Bộ
- Dung tích: 2x60 lít

Bàn chải, bối rửa, cọ inox, khăn lau, găng tay 1 Bộ
- Loại thông dụng trên thị trường
Thùng rác lớn 1 Chiếc
- Dung tích: 50 lít/Ngăn
- Có 3 ngăn phân loại rác
Thùng rác cá nhân 1 Chiếc
Dung tích: 15 lít
Có 3 ngăn phân loại rác
Hót rác 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa

46 Găng tay chống nóng 19 Đôi 0
Cách Nhiệt An Toàn
Chống Nóng Bỏng
Chất lượng cao
Dễ Dàng Sử Dụng

47 Bảng Flip chart 4 Chiếc 0
Kích thước bề mặt bảng: 70×100 cm
Màu sắc khung sơn:màu đen
Loại treo giấy: kẹp giấy
Bề mặt bảng: trắng không dòng kẻ
Vật liệu: mặt thép phủ sơn, khung nhôm phủ anot, đầu bịt nhựa ABS, ống thép
sơn tĩnh điện

B PHÒNG THỰC HÀNH CHẾ BIẾN BÁNH VÀ MÓN ĂN TRÁNG MIỆNG 0

48 Máy chiếu

48,1 Máy chiếu 1 Bộ 0

Độ sáng: 5500 ANSI Lumens
Công nghệ: LCD được thiết kế vô cùng tinh tế với trọng lượng nhẹ chỉ với 4.9kg,
chắc chắn với màu màu trắng trang nhã, chân máy chắc chắn giúp máy chiếu đứng
vững trên mọi bề mặt.Tính năng dễ dàng chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình
đem tới hình ảnh dễ nhìn nhất cho người xem dưới mọi góc nhìn.
Độ thu phóng: Kích thước hình chiếu: 30 - 300 inch
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Độ phân giải: XGA (1024 x 768) độ phân giải chuẩn XGA (1024 x 768 px) giúp
duy trì độ sáng, trình chiếu hình ảnh với độ tương phản cao, sắc nét, màu sắc rực
rỡ. Độ sáng của máy lên tới 5500 lumen giúp hình ảnh luôn đước sáng rõ trong
mọi bất kỳ điều kiện nào. Độ tương phản cao 16000:1. Kích thước phóng to màn
hình 30-300 inch chuyên dụng trong không gian vừa, lớn như lớp học, giảng
đường đại học, phòng họp công sở, phòng cưới,…

48,2 Màn chiếu 1 Cái 0
Màn chiếu điện 70x70 Regent
- Kích thước: 1800x1800mm
- Tương đương:100 inch đường chéo
- Kích thước khuôn hình: 70” x 70”
- Chất liệu Mate White
- Có độ bắt sáng cao hơn gấp hai lần so với bạt trắng
- Kiểu dáng màn:Hộp hình vuông, sơn trắng kem, hai tai treo bằng sắt
- Có hai điều khiển từ xa(Remote)

49 Hệ thống âm thanh trợ giảng 1 Bộ 0
Bao gồm: Thân máy kèm sẵn Pin mạnh, Mic trợ giảng không dây cao cấp đeo tai,
micro có dây choàng đầu, Bộ nguồn sạc pin cho máy, cáp âm thanh Aux, Dây đeo
máy, hộp máy; túi đưng máy trợ giảng 2 ngăn 3 lớp chống sốc, hộp xốp chống ẩm,
thẻ bảo hành
Xác xuất lẫn sóng: 0%
Phím Cảm ứng
Âm thanh: Max 90dB /Phòng 50~150 người
Công suất Power: 50W
Pin Máy (Pin Loa): Pin 7.4V/2.200mAh (~Pin 3.7V/4.400mAh): 15 tiếng liên tục
(thực tế)
Pin Mic: 800mAh / 3.7V: 15 tiết liên tục (thực tế)
Đèn hình Full Led xanh ngọc, cảm ứng 1 chạm
Hỗ trợ: Micro không dây tần sóng siêu cao UHF, xa 100m
Tính năng hỗ trợ thêm: Loa MP3 TWS/Bluetooth 20m / USB / TF card / Aux line
in / Ghi âm 1 chạm
Kích thước: 121 x 89 x 35mm (cao x rộng x dày)

50 Hệ thống hút khói 1 HT 0
50,1 Hộp chụp hút mùi cabin cá nhân 2 Cái

Kích thước: 150 x 75 x 30 cm
Vỉ mỡ inox, dày 0.5mm thuận tiện tháo lắp vệ sinh
Có phin lọc dầu mỡ; đường thu hồi dầu mỡ
Có đèn chiếu sáng chuyên dụng
Hộp chụp vật liệu inox 304 đảm bảo thẩm mỹ

50,2 Hệ thống ống gió 20 m
Vật liệu: inox
- Chiều dài đường ống sẽ được đo theo chiều dài thực tế mép ngoài của đường ống
sẽ cộng với:
- 01 cút góc được tính = 1m dài đường ống
- 01 chữ T được tính = 1m đường ống
- 01 chữ Z được tính = 1m đường ống

Phụ kiện đi ống: nẹp C, ty treo, giá đỡ ống, bích gắn trần, keo, băng tan, ốc vít…

Hệ thống lọc không khí tĩnh điện thu giữ các hạt khô và ướt  bụi, dầu, khói bếp và
các chất ôi nhiễm khác
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Kích thước : 540mm x 694mm x 620mm
Lưu lượng: 2500-4600 CMH ( max )/ 1500-2700CFM (max)
Áp suất tĩnh 50Pa/0,2"
Điện áp: 230VAC+/-10%, 50/50hZ, 50W
Điện áp Ion hóa; Điện áp cao: 12KVDC, Điện áp thấp: 6KV DC
Hướng dòng khí: Ngầm định: phải qua trái, nghịch đảo: Trái qua phải
Tính năng: bảo vệ ngắn mạch, hồ quang và tự động khôi phục cung cấp điện.
Tự động ngắt điện khi mở cửa hút
Chỉ bảo LED cho tình trạng bình thường hoặc cần vệ sinh
Tập hợp các đấu nốii  cho LED từ xa báo bình thường hoặc cần vệ sinh
Kích thước lọc bụi : Từ 0,01 micron - 10 microns
Hiệu suất DOP Test, một lần qua đến 95%, hai lần qua đến 99%, theo tính toán.
ASHRAE 52.2-2012, một lần qua đến 96%, hai lần qua đến 99%, theo tính toán.
NIOSH 5025 OIL MIST FIELD TEST
Đáp ứng MERV 15 ở tốc độ 2.5m/s đến 3.8m/s
Lọc trước : lưới đan nhôm, giặt rửa được
Lõi tĩnh điện: 472mm x 550mm x 340mm
Số tấm mỗi lõi 59
Tổng diện tích thu gom: 6.07m2
Lọc sau: Lưới đan nhôm, giặt rửa được
Đèn UV ozone gắn sau lõi tĩnh điện
Công suất đèn: 65W
Lượng ozone sinh ra: 6gam/giờ
Tuổi thọ đèn: 13.000 giờ
Đèn LED xanh hoạt động trên Panel của thiết bị

50,3 Quạt hút ly tâm 1 Cái
- Công suất: 1500 W
- Điện áp: 220V/50Hz/3P
- Bao gồm giá đỡ quạt, cổ bạt.

50,4 Tủ điều khiển cho quạt hút 1 Cái
- Hộp Điện
- Dây điện đấu nối hệ thống
- Aptomat 3 pha
- Thiết bị chống mất pha
- Bộ nút nhấn

51 Bếp từ 4 Chiếc 0
Công suất: 2100W, 8 mức công suất từ
Chương trình nấu: 6 chương trình nấu được cài đặt sẵn
Hiệu suất cao, nhanh hơn bếp hồng ngoại
Có chức năng hẹn giờ
Chất liệu: Mặt kính chịu nhiệt, chống xước và thép không gỉ 18/10 Cromargan

52 Bếp gas công nghiệp 2 Chiếc 0
Bếp ga công nghiệp 4 vòng lửa
Gang đúc nguyên khối bền bỉ

Loại cán trung cho hiệu năng cao cùng lửa to và mạnh
Kích thước: 570 x 330 x 175mm
Công suất định mức: 2,4 kW
Điện áp: 220V/50Hz

53 Tủ mát 1 Chiếc 0
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Dung tích:1000l
Công suất: 600 W
Nguồn điện: 220V/50Hz
Điện áp: 220-240V~50Hz
Lốc: Tecumseh
Bộ điều nhiệt: Carel
 Loại làm mát: Ventilated
Loại gas: R134a
Phạm vi nhiệt độ: 3℃~10℃
Nhiệt độ môi trường: 40℃~43℃
Độ ẩm tương đối: 80%
Trọng lượng: 162kg

54 Tủ ủ bột 1 Chiếc 0
Kích thước máy: 53 x 78,5 x 205 cm
Điện áp: 220 ~ 240V /1/50Hz
Công suất: 2000W
Trọng lượng: 68kg
Tủ được thiết kế bằng thép không gỉ cao cấp.
Lớp cách điện cực tốt giúp đảm bảo hiệu quả cao.
Hệ thống điều khiển và cài đặt bằng kỹ thuật số, giúp theo dõi nhiệt độ, độ ẩm.
Hơi nóng được tạo ra trong vòng 6 phút sau khi khởi động.

55 Máy xay đa năng 2 Chiếc 0

Công suất: 800W
Dung tích tối đa: 2,4L
Trọng lượng: 3Kg
Đặc tính nổi bật:
Bát được thiết kế với cấu trúc đặc biệt, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày với
khả năng cắt thái hiệu quả lượng nguyên liệu từ nhỏ đến lớn. Nguyên liệu có thể
được xử lý dễ dàng thành kích thước tối ưu để phù hợp với từng món ăn cụ thể.
Bát và nắp bát được làm bằng nhựa an toàn không chứa BPA, có độ trong suốt cao
và khả năng chống va đập hiệu quả. Hai phụ kiện này đều dễ sử dụng và dễ làm
sạch bằng máy rửa bát.
Đế đỡ lưỡi dao được cung cấp kèm theo sản phẩm giúp người dùng cất trữ gọn
gàng lưỡi thái lát, lưỡi bào sợi và lưỡi cắt khoai tây chiên
Thiết bị chỉ hoạt động khi nắp bát và bát được kết nối bởi khóa an toàn. Cơ chế
này giúp ngăn chặn tình trạng thiết bị vô tình khởi động, gây thương tích cho
người sử dụng.

56 Máy đánh bột 4 Chiếc 0
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 1500 W
Kích thước: 55 x 43 x 87 cm
Khối lượng: 67,6 kg
Dung tích cối trộn: 30L
Tốc độ trộn: 125/204/483 r.p.m

57 Máy xay sinh tố 4 Chiếc 0

Công suất tối đa của động cơ: 700W
Dung tích cối / Dung tích làm việc (xấp xỉ): 2,0/1,5 l
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Vật liệu dao cắt: thép không gỉ
Tốc độ quay:11.000 vòng/phút
Dung tích cối xay ướt & khô:Khô: tối đa 50g / Ướt: tối đa 200mL

58 Máy cán bột 1 Chiếc 0
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 2200W
Năng suất: 30kg/h
Kích thước con lăn: 23,4 x 89 cm
Tốc độ con lăn: 60 vòng/phút
Chiều dài dao cắt: 25 cm
Chất liệu chính: Inox
Kích thước máy: 43,5 x 32,5 x 86 cm

59 Máy đánh trứng cầm tay 7 Chiếc 0
Công suất: 300W
5 tốc độ
Que trộn mảnh và móc nhào
Nút nhấn tháo que trộn hoặc móc nhào được thiết kế với kích thước lớn, dễ sử
dụng.

60 Máy làm kem 1 Chiếc 0
Dung tích: 9000ml / 1 giờ
Trọng lượng: 143kg
Vỏ máy bằng I-nox đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Công suất: 3000W
Trục khuấy: Inox
2 Lốc lạnh: 2 lốc làm kem piston gas R404A
Chế độ chờ (Standby) - Chế độ qua đêm (Overnight).
Chế độ làm lạnh thùng chứa nguyên liệu (Keep Fresh)
Có cánh khuấy thừng chứa nguyên liệu.
Có Chức năng rã đông

61 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm 1 Chiếc 0
Phạm vi đo độ ẩm: 0 ~ 100% RH
Phạm vi đo nhiệt độ: -30 ~ 100 oC (-22 oF ~ 199 oF)
Nhiệt độ điểm sương: (-30 ~ 100 oC / -22 ~ 199 oF)

62 Lò nướng hấp đa năng 1 Chiếc 0

Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy
Kích thước: 940mm x 910mm x 800mm
Màn hình hiển thị LCD
Có chế độ rửa tự động
Có tâm cảm biến
Số quạt: 2
Tốc độ quạt: 3 tốc độ
Nhiệt độ tối đa: 270 độ C
Số khay: 6 khay GN 1/1
Công suất điện: 9300 W
Nguồn điện: 380V/50Hz/3P
Chưa bao gồm bàn inox đỡ lò và khay inox lò nướng

63 Lò nướng bánh mỳ 1 Chiếc 0
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Điện áp: 380V
Công suất: ~44kW
Nhiệt độ: 0 – 300 độ C
Thời gian: 14-15 phút/mẻ (phụ thuộc vào nhiệt độ)
Kích thước khay: 46 ×72 cm
Chất liệu: Inox cao cấp
Khay bánh xoay đều 360 độ giúp chất lượng bánh đạt tới 100%
Lên nhiệt chuẩn, bánh được nướng đúng với mức nhiệt cài đặt
Vận hành tự động, đơn giản, an toàn, không tốn nhiều công sức
Thiết kế cách nhiệt giúp bánh chín nhanh, tiết kiệm điện.
Có độ bền cao, đảm bảo an toàn thực phẩm
Nướng đa dạng các loại bánh: bánh mì, bánh quy, trung thu, bông lan…

64 Bàn lạnh 1 Chiếc 0

Bàn mát 2 cánh inox
Kích thước: 120 x 60 x 85 cm
Nhiệt độ đông: 0ºC đến 18ºC
Dung tích: 200 lít
Điện áp: 220v/1/50Hz
Công suất: 336 W

65 Hộp đựng gia vị (tiêu, muối, mỳ chính, đường...) 7 Bộ 0
- Chất liệu: inox có nắp đậy
Dung tích 200g

66 Hộp đựng dụng cụ (dao, kéo) 7 Chiếc 0

- Chất liệu: inox, có nắp đậy

67 Chậu đơn 1 Chiếc 0

Kích thước bàn: 90x75x85 cm, có gờ cao 15 cm
Kích thước chậu: 60x60x30 cm
Vật liệu: inox 304, dày 1.0mm
Có 1 vòi nước lạnh+1 bộ xả inox, 1 dây cấp nước
Chân bàn: Chân hộp vuông inox 304 (38x38x1.0)mm Có bộ điều chỉnh độ cao
thấp của chân

68 Chậu đôi 4 Chiếc 0

Kích thước bàn: 150x75x85 cm, có gờ cao 15 cm
Kích thước chậu: 50x50x30 cm
Kích thước kệ: 150x35x70 cm
Vật liệu: inox 304, dày 1.0mm
Có 2 vòi nước lạnh + 2 bộ xả inox, 2 dây cấp nước
Chân bàn: Chân hộp vuông inox 304 (38x38x1.0)mm
Có bộ điều chỉnh độ cao thấp của chân

69 Bàn trung gian 2 Chiếc 0

Vật liệu bằng inox 304, dày 1,0mm
Chân vuông 40 mm, có điều chỉnh
Kích thước: D150 x R120 x C80 cm
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Có 1 tầng giá phẳng đựng dụng cụ bên dưới
70 Bàn sơ chế inox 4 Chiếc 0

Làm bằng inox 304 dày 08-1mm
Kích thước: D160 x R75 x C90 cm
Có 1 giá phẳng dưới
Có 2 hộc tủ, tay nắm gia công chắc chắn

71 Bàn sơ chế 4 Chiếc 0

- Mặt đá
- Kích thước 150 x 120 x 80 cm, có ngăn đựng dụng cụ bên dưới

72 Giá đựng dụng cụ 2 Chiếc 0

Chất liệu: Inox, 3 tầng
Sản phẩm sẽ được gấp bằng máy thủy lực
Chân làm bằng hộp 30x30 mm có chân điều chỉnh
Kích thước: 160x70x160cm

73 Giá đựng thớt 1 Chiếc 0

- Chất liệu: Inox, 3 tầng, có chặn
Chất liệu inox 304, 3 tầng, có chặn
Kích Thước: 150 x 30 x 50cm

74 Chạn bát 1 Chiếc 0

Làm bằng inox 304 dày 08-1mm
Kích thước: 120 x 60 x 160 cm
Có 4 tầng giá nan úp bát, quây lưới chống côn trùng
Tủ cánh mở

75 Tủ đựng gia vị 1 Chiếc 0

Làm bằng inox 304 dày 0.8-1mm
Kích thước: 155 x 60 x 160 cm
Có 3 tầng phẳng quây lưới chống côn trùng
Tủ cánh mở

76 Tủ kệ treo tường 2 Chiếc 0
Chất liệu: Inox
Thiết kế: 2 ngăn, 2 cửa lùa
Kích thước tổng thể: 200x80x50 cm

77 Tủ đựng đồ cá nhân 1 Chiếc 0

Kích thước (RxCxS): 160 x 60 x 160 cm
Chất Liệu: Inox 304, có 20 ô có khóa

78 Xe đẩy 1 Chiếc 0

– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 90 x 60 x 85 cm
- Xe đẩy inox 3 tầng
+ Mặt xe đẩy inox tấm được cắt bằng mày CNC, tạo hình chấn gấp bằng máy chấn
tôn thuỷ lực.
+ Chân ống inox phi 25 dày 1 mm
+ 4 bánh xe cao su đường kính 75 mm, trong đấy 2 bánh có khóa
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79 Bộ khay 7 Bộ 0
Khay lớn 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích cỡ: 60 x 40cm
Khay vừa 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích cỡ: 40 x 30cm
Khay nhỏ 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích cỡ: 30 x 20cm

80 Khay nướng 1 Chiếc 0

- Kích thước: 60 x 40 cm
- Loại chống dính

81 Khay sóng nướng bánh mì 4 Chiếc 0
- Kích thước: 60 x 40 x C15 cm
- Khay sóng lò nướng bánh mì được làm từ chất liệu nhôm cao cấp. Đảm bảo độ
cứng cáp, chắc chắn khi sử dụng

82 Khuôn nướng hình chữ nhật 7 Chiếc 0
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 20 x 8 x 10 cm

83 Bộ khuôn bánh gato 7 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm:
Loại 18 cm 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox chống dính (đế rời)
Loại 22 cm 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox chống dính (đế rời)
Loại 26 cm 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox chống dính (đế rời)

84 Khuôn bánh Catka 7 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm:
Loại 0,5 kg 1 Chiếc
- Chất liệu thép không rỉ
- Hình chữ nhật
Loại 1 kg 1 Chiếc
- Chất liệu thép không rỉ
- Hình chữ nhật

85 Bộ khuôn bánh tart 7 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm:
Loại 5cm 1 Chiếc
- Chất liệu: Thép không rỉ, chống dính
Loại 8cm 1 Chiếc
- Chất liệu: Thép không rỉ, chống dính
Loại 14cm 1 Chiếc
- Chất liệu: Thép không rỉ, chống dính
Loại 20cm 1 Chiếc
- Chất liệu: Thép không rỉ, chống dính

86 Bộ khuôn dập hình 7 Bộ 0
- Chất liệu: Thép không rỉ
- Kích thước (2÷20)cm
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87 Khuôn bánh mỳ gối 7 Chiếc 0
- Chất liệu: Thép không rỉ
- Kích thước:  22 x 12 x 12 cm

88 Khuôn bánh muffin 7 Chiếc 0
- Chất liệu inox
- Kích thước: 42 x 30,5 x 2 cm

89 Bộ tạo hình socola 7 Bộ 0
- Chất liệu nhựa đảm bảo an toàn thực phẩm

90 Bộ tạo hình Mouse 7 Bộ 0
- Chất liệu inox
- Đường kính 6 ÷ 12 cm

91 Bộ thớt đế Piza 7 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm:

91,1 Loại 20 cm 1 Chiếc
- Chất liệu gỗ

91,2 Loại 25cm 1 Chiếc
- Chất liệu gỗ

92 Bàn xoay bánh ga tô 7 Bộ 0
- Chất liệu: Inox
- Bộ bao gồm: 12 chiếc

93 Dụng cụ trét kem và chà láng bề mặt 7 Chiếc 0
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 30 x 3cm

94 Đĩa xoay bánh ga tô 7 Chiếc 0
- Đường kính 25cm
- Chất liệu: Bằng kính, đế bằng nhựa

95 Bộ xoong 1 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm

Loại 5 lít 7 Chiếc

Chất liệu: Inox, có quai cách nhiệt, có nắp đậy

Loại 3 lít 7 Chiếc

Chất liệu: Inox, có quai cách nhiệt, có nắp đậy

Loại 2 lít 7 Chiếc

Chất liệu: Inox, có quai cách nhiệt, có nắp đậy
96 Nhiệt kế 7 Chiếc 0

Nhiệt kế kỹ thuật số inox; -40 đến 200 độ C
- Kích thước: 75mm

97 Đèn khò 4 Chiếc 0

- Đèn khò gas
98 Nồi hấp lớn 1 Chiếc 0

Chất liệu: Inox 304; 3 tầng
Đường kính: 60 cm

99 Nồi hấp nhỏ 7 Chiếc 0
Chất liệu: Inox 304, dầy 1 mm; 2 tầng
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Đường kính: 40 cm

100 Nồi xốt cao 7 Chiếc 0

- Chất liệu: Inox
- Có cán cách nhiệt và có nắp đậy
- Dung tích: 2,2 lít

101 Bộ chảo 7 Bộ 0

Loại đáy bằng to 1 Chiếc

- Chất liệu: Chống dính
- Đường kính: 28 cm

Loại đáy bằng nhỏ 1 Chiếc

- Chất liệu: Chống dính
- Đường kính: 20 cm

Loại sâu lòng to 1 Chiếc

- Chất liệu: Chống dính
- Đường kính: 32 cm
- Độ sâu: ~20 cm
- Dung tích: 6 lít

102 Bộ dụng cụ cầm tay 19 Bộ 0

Muôi xào 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 14 cm
- Cán dài: 57 cm
Ca đo lường 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa
- Dung tích 2 lít có vạch đo lường

Bàn sản gỗ 1 Chiếc

- Cán dài 30 cm

Bàn sản inox 1 Chiếc

- Tay cầm cách nhiệt
- Cán dài ~30 cm

Kẹp gắp 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox
- Cán dài ~25 cm

Vợt chiên 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox
- Cán cách nhiệt dài 41,5 cm

Chao lỳ 1 Chiếc

- Chất liệu: inox
- Đường kính ~30 cm
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- Cán dài 56 cm

Dụng cụ dóc dầu, mỡ 1 Chiếc

- Chất liệu: inox
- Đường kính ~30 cm
- Cán dài 56 cm

Rây lọc 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox
- Cán dài ~20 cm

Rây bột 1 Chiếc

- Chất liệu inox
- Đường kính 30 cm
- Cao ~10 cm
Đũa cả 1 Đôi
- Chất liệu: gỗ
- Dài 50 cm
- Bản ngang 5cm
Đũa nấu 1 Đôi
- Chất liệu: gỗ
- Dài: ~40 cm

Thìa 3 Chiếc

- Chất liệu: Inox
- Dài 20 cm

Phới đánh trứng 7 Chiếc

- Chất liệu: Inox
- Dài 40 cm

Vét bột có cán 1 Chiếc

- Chất liệu: Nhựa dẻo trắng, mỏng, có cán
- Dài: 15 cm
Bình xịt nước nhỏ 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa
- Dung tích 0,5 lít
Chổi phết 1 Chiếc
Chất liệu: Đầu chổi bằng lông nhân tạo
Kích thước: 235x50x35mm

Túi thụt định hình bánh 1 Chiếc

Chất liệu: nhựa
Kích thước: 59x28 cm

Kéo 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox
- Dài: 25 cm
Dụng cụ mài dao 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
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- Dài: 25 cm

Giá đựng dao 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 25,5 x 30 x 13,5 cm

103 Bộ con lăn 1 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm
Loại 10cm 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài: 50 cm
Loại 6 cm 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài: 50 cm

104 Xẻng lấy bánh 1 Chiếc 0
- Chất liệu: Inox
- Cán dài ~50 cm

105 Bộ dao 7 Bộ 0
 Dao gọt vỏ 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài: 15 cm
Dao bài to 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 30 x 12 cm
Dao bài nhỏ 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 30 x 5 cm
Dao thái thịt 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 45 x 12 cm
Dao sóng 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox, cán nhựa
- Kích thước:  20 x 12 cm
Dao răng cưa 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài 30 cm
Dao lăn cắt bánh 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
Dao rạch bánh mì 1 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài 30 cm

106 Bộ thớt 7 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm

Thớt sơ chế thịt gia súc, gia cầm 1 Chiếc

- Chất liệu: Nhựa
- Kích thước: 53 x 32,5 x 2 cm

Thớt sơ chế rau củ quả 1 Chiếc

- Chất liệu: Nhựa
- Kích thước: 53 x 32,5 x 2 cm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Thớt cắt thái thực phẩm là sản phẩm sữa 1 Chiếc

- Chất liệu: Nhựa
- Kích thước: 53 x 32,5 x 2 cm

107 Bộ rổ rá 7 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm:

Loại 24cm 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox

Loại 32cm 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox
108 Bộ âu inox 7 Bộ 0

Mỗi bộ bao gồm:

Loại 30cm 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox

Loại 26cm 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox

Loại 22cm 1 Chiếc

- Chất liệu: Inox
109 Cân đồng hồ 1 Chiếc 0

Chất liệu vỏ: Sơn tĩnh điện
Chất liệu đĩa: Inox
Giá trị độ chia: 50g
Cân tối thiểu: 0,5 kg
Cân tối đa: 10kg
Sai số: Tối đa (±50g), Tối thiểu (±25g)
Kích thước: 280 x 240 x 285 mm
Trọng lượng sản phẩm: 3,1kg

110 Cân điện tử 7 Chiếc 0
Mức  cân tối đa: 3200g
Mức cân tối thiểu: 5g
Dung sai:  0,1g
Tốc độ xử lý nhanh: 1/62000
Nguồn điện : AC 120V/230V

111 Hộp đựng thực phẩm 1 Bộ 0
- Chất liệu: Nhựa
- Dung tích từ (6 ÷ 10)kg (5 loại)

112 Bộ trình bày, kiểm tra đánh giá sản phẩm 19 Bộ 0
Dĩa 2 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài: 21 cm
Dao ăn 2 Chiếc
- Chất liệu: Inox
- Dài: 22,5 cm
Đĩa hình chữ nhật 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
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- Kích thước: 22x13 cm
Đĩa vuông 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
- Kích thước: 25cm
Đĩa tròn loại 25cm 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
Đĩa tròn loại 18cm 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
Bát chè (cơm) 2 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
- Kích thước: 11.5cm
Ly Champagne cao 2 Chiếc
- Chất liệu thủy tinh 210 ml
Ly nước 2 Chiếc
- Chất liệu thủy tinh 290 ml
Cốc đựng chè, hoa quả dầm 2 Chiếc
- Chất liệu thủy tinh
Hến đựng gia vị 7 Chiếc
- Chất liệu: Sứ trắng
Đũa ăn 3 Đôi
- Loại thông dụng trên thị trường

113 Bộ dụng cụ vệ sinh 3 Bộ 0
Mỗi bộ bao gồm:
Cây gạt nước 1 Chiếc

Chất liệu: nhựa
Bàn chà khô nền 1 Chiếc
- Chất liệu: Bông vải sợi

Chổi quét 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa
Bộ dụng cụ lau sàn: vòi xịt, thùng vắt, cây lau 1 Bộ
- Dung tích: 2x30 lít

Bàn chải, bối rửa, cọ inox, khăn lau, găng tay 1 Bộ
- Loại thông dụng trên thị trường
Thùng rác lớn 1 Chiếc
- Dung tích: 50 lít/Ngăn
- Có 3 ngăn phân loại rác
Thùng rác cá nhân 1 Chiếc
Dung tích: 15 lít
Có 3 ngăn phân loại rác
Hót rác 1 Chiếc
- Chất liệu: Nhựa

114 Găng tay chống nóng 19 Đôi 0
Cách Nhiệt An Toàn
Chống Nóng Bỏng
Chất lượng cao
Dễ Dàng Sử Dụng

115 Bảng Flip chart 4 Chiếc 0
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Kích thước bề mặt bảng: 70×100 cm
Màu sắc khung sơn: màu đen
Loại treo giấy: kẹp giấy
Bề mặt bảng: trắng không dòng kẻ
Vật liệu: mặt thép phủ sơn, khung nhôm phủ anot, đầu bịt nhựa ABS, ống thép
sơn tĩnh điện
TỔNG CỘNG 0

Ghi chú:
- Giá chào là giá đã bao gồm: Chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn (Địa chỉ: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, Tp. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) và các loại
thuế, phí theo quy định hiện hành.
- Hiệu lực báo giá: ≥ 60 ngày kể từ ngày ký.
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